
ab = a + bờ
cab khờ + a + bờ xe tắc xi

jab chờ + a + bờ thọc mạnh

lab lờ + a + bờ phòng thí nghiệm

nab nờ + a + bờ bắt được quả tang

tab thờ + a + bờ kiểm tra, kiểm soát

ad = a + đờ
bad bờ + a + đờ xấu, dở

dad đờ + a + đờ ba, bố

mad mờ + a + đờ điên cuồng, mất trí

pad pờ + a + đờ cái đệm

sad xờ + a + đờ buồn rầu

ap = a + pờ
cap khờ + a + pờ mũ

map mờ + a + pờ bản đồ

nap nờ + a + pờ ngủ chợp

rap rờ + a + pờ nhạc rap

sap xờ + a + pờ nhựa cây

tap thờ + a + pờ gõ nhẹ


